	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

HỌ VÀ TÊN:…………………………..

LỚP:……………………………………

(Sinh viên không sử dụng tài liệu)



	
	 a   b   c    d
	
	  a    b   c   d
	
	 a   b   c    d
	
	a    b   c  d
	
	  a    b    c   d

	1
	
	10
	
	19
	
	28
	
	37
	

	2
	
	11
	
	20
	
	29
	
	38
	

	3
	
	12
	
	21
	
	30
	
	39
	

	4
	
	13
	
	22
	
	31
	
	40
	

	5
	
	14
	
	23
	
	32
	
	41
	

	6
	
	15
	
	24
	
	33
	
	42
	

	7
	
	16
	
	25
	
	34
	
	43
	

	8


	
	17
	
	26
	
	35
	
	44
	

	9
	
	18
	
	27
	
	36
	
	45
	


1.Theo Ph. Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của xã hội loài người là hình thức nào?
a. Vận động cơ học                                               b. Vận động hóa học
c. Vận động sinh học                                            d. Vận động xã hội
2. Một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không được gọi là gì ?
a. Giá trị của hàng hóa                                           b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa                             d. Giá cả của hàng hóa

3. Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị có tác dụng:
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
b. Kích thích cải tiến khoa học kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động 
c. Phân hóa những người sản xuất thành người giàu, người nghèo
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng                                                                 
4. Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê nhằm chiếm đoạt:
a. Giá trị của hàng hóa                                              b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa                                d. Giá cả của hàng hóa

5. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin: Một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan được gọi là gì?
a. Vật chất                   b. Thực tiễn                             c. Ý thức                     d. Nhận thức
6. Theo yêu cầu của quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở:
a.  Giá trị sử dụng của hàng hóa                                  b. Giá cả của hàng hóa
c. Hao phí lao động xã hội cần thiết                            d. Giá trị cá biệt

7. Theo quan điểm của các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác, yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội là:
a. Lực lượng sản xuất                                                    b. Phương thức sản xuất
c. Quan hệ sản xuất                                                        d. Cơ sở hạ tầng

8. Theo Ph. Ănghen có những hình thức vận động cơ bản nào của vật chất?
a.Vận động cơ học và vận động hóa học
b. Vận động cơ học, vận động hóa hóa, vận động lý học, vận động sinh học, vận động xã hội
c. Vận động xã hội
d. Vận động cơ học, vận động hóa hóa, vận động lý học, vận động sinh học

9. Chọn câu đúng nhất?
a. Hàng hóa là sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người
b. Hàng hóa là sản phẩm được bán trên thị trường
c. Hàng hóa là sản phẩm để trao đổi mua bán với người khác
d. Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán
10. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương thức tồn tại của vật chất là:
a. Vận động                b. Phát triển                   c. Chuyển hóa                       d. Chuyển biến
11. Bản chất của thế giới theo quan điểm của triết học Mác- Lênin là:
a. Ý thức                     b. Tinh thần                      c. Vật thể                           d. Vật chất
12. Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra tính đúng đắn của…... 
a. Vật chất                   b. Ý thức                           c. Nhận thức                      d. Chân lý.
13. 
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến chỉ ra rằng: các sự vật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa qui định, tác động qua lại, ….. lẫn nhau
a. chuyển hóa                b. Độc lậ                          c. liên hệ                           d. có sự liên hệ

14. Hao phí lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa được gọi là?
a. Giá trị của hàng hóa                                                     b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa                                       d. Giá cả của hàng hóa

15. Nguyên tắc thực hiện phân phối trong xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? 
a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
b. làm theo năng lực, hưởng theo hiểu quả công việc
c.  làm theo năng lực, hưởng theo lao động
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

16. Theo Hồ Chí Minh, khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa là gì?
a. Được độc lập, hạnh phúc                                             b. Độc lập, tự do
c. Được bình đẳng                                                           d. Hòa bình

17. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu nói trên là của ai?
a. Cụ Tôn Đức Thắng                                                    b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp                                      d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng

18. Chọn đáp án đúng điền vào chổ trống: Theo chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước, muốn …...không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” 
a. Giải phóng nhân dân                                                 b. Giải phóng dân tộc
c.  Giải cứu dân tộc                                                       d.  Giải phóng đất nước

19. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, vai trò của đạo đức đối với mỗi  người cách mạng  là ?
a. Cái gốc                    b. Cái ngọn                      c. Then chốt                      d. Hạt nhân

20. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh bao gồm: 
a. Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại
b. Phong cách tư duy, độc lập, tự chủ, sáng tạo
c. Phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
21. Hồ Chí Minh quan điểm yếu tố nào là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng và của dân tộc, là vấn đề có tính chiến lược ?
a. Đoàn kết dân tộc                                                           b. Đường lối đúng đắn
c. Chống giặc ngoại xâm                                                  d. Xây dựng lực lượng vũ trang

22. Có tinh thần lao động sáng tạo, giữ kỷ luật, năng suất cao, có trách nhiệm và luôn tự lực cánh sinh là nội dung của chuẩn mực đạo đức nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh ?
a. chăm làm                            b. sáng tạo                       c. năng động                               d. cần
23. Một trong những nguyên tắc cơ bản để rèn luyện đạo đức của mỗi người theo Tư tưởng Hồ Chí Minh đó là:
a. phải có ý thức                                                              b. nói đi đôi với làm
c. rèn kết hợp với luyện                                                  d. thường xuyên 

24. "Suốt đời đấu tranh cho cách mạng, ra sức làm việc, giữ vững kỉ luật thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước". Đây là nội dung của chuẩn mực đạo đức nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh ?
a. Trung với nước                                                          b. Cần, kiệm, liêm, chính
c. Tinh thần quốc tế                                                       d. Ý chí kiên cường

25. Vì sao cần phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ? 
a. Xuất phát từ vai trò to lớn và quan trọng của đạo đức và thực trạng đạo đức hiện nay đòi hỏi "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu" 
b. Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực, tiêu biểu và học sinh trung cấp học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
c. Thực hiện quan điểm của Đảng với cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
26. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: "Độc lập dân tộc gắn liền với....... là nội dung cốt lõi xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, được thống nhất trong cả hoạt động lý luận và thực tiễn, phản ảnh chính xác mục đích, lý tưởng, khát vọng của Người" 
a. Con đường cách mạng                                               b. Chủ nghĩa xã hội 
c. Ấm no hạnh phúc                                                      d. Đoàn kết yêu thương

27. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng với Tư tưởng Hồ Chí Minh: …...là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do…….
a. nhân dân                        b. toàn dân                     c. thanh niên                   d. giai cấp công nhân

28. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ ra rằng: "Đây là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng". Việc làm đó là việc gì ?
a. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
b. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
c. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
d. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

29. Phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh thể hiện qua: 
a. Cách nói, cách viết, cách diễn đạt                          b. Cách làm, cách hành động và suy nghĩ
c. Cách quan tâm và ứng xử                                      d. Cách tiếp nhận và giải quyết công việc

30. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, chính vì vậy Người đề cao việc phải lấy phát triển kinh tế và văn hóa, từ đó nâng cao…........
 a. Ý thức trong nhân dân                                       b. Đời sống văn hóa của dân 
 c. Tinh thần của nhân dân                                     d. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
31. Những giai cấp cũ nào trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp?
a. Nông dân, địa chủ phong kiến                              b. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công
c. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc      d. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân

32. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc là:
a. Đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân         b. Giành độc lập dân tộc
c. Thiết lập chính quyền của nhân dân                        d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
33. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những nhân tố nào?
a. Chủ nghĩa Mác – Lênin                                          b. Phong trào công nhân, 
c. Phong trào yêu nước                                              d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
34. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước năm nào?
a. 1986                          b. 1999                           c. 2000                             d. 2010

35. Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết vào thời gian nào?
a. 20/7/1953                 b. 20/7/1954                     c. 21/7/1953                  d. 21/7/1954

36. Khi Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945,  Đảng ta bao nhiêu tuổi?
a. 14 tuổi                     b. 15 tuổi                          c. 16 tuổi                       d. 17 tuổi

37. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta” ?
a. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
b. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp
c. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc-lanh của Phạm Hồng Thái
d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
38. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và ....
a. Chủ nghĩa yêu nước                                                b. Phong trào yêu nước
c. Truyền thống yêu nước                                          d. Truyền thống dân tộc.

39. Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi là giai cấp nào?
a.  Giai cấp nông dân                                              b. Giai cấp địa chủ
c. Giai cấp công nhân                                             d. Giai cấp tư sản

40. Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa tại Việt Nam, đã làm xuất hiện thêm giai cấp mới nào trong các giai cấp sau?
a. Giai công nhân                                                    b. Giai cấp nông dân
c. Giai cấp địa chủ                                                  d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
41. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bằng chiến thắng nào ? 
a. Cách mạng tháng 8/ 1945                                      b. Điện Biên Phủ (5/1954)
c.  Chiến dịch Mậu thân 1968                                   d. Thắng lợi vĩ đaị xuân 1975

42. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn nào?
a. Toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp         b. Giai cấp nông dân với giai cấp Tư sản
c. Giai cấp công nhân với giai cấp Tư sản                  d. Giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ

43. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta kéo dài bao nhiêu năm?
a. 21 năm                     b. 22 năm                         c. 23 năm                           d. 24 năm

44. Tổ chức nào sau đây là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?
a. Đông Dương cộng sản đảng                                  b. An Nam cộng sản đảng
c. Đông Dương cộng sản liên đoàn                           d. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
45. Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản của nước ta do ai chủ trì?
a.  Trần Phú                                                              b. Nguyễn Ái Quốc
c. Lê Hồng Phong                                                    d. Nguyễn Ái Quốc và Lê Hồng Phong

